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TÍNH 
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01 B002A ĐỒ HỌA Có 39 WINDOW 7 39 + 1gv=40 

02 B002B ĐỒ HỌA Có 42 WINDOW 7 42+1gv= 43 

03 B002C ĐỒ HỌA Có 44 WINDOW 7 44+1gv= 45 

04 B101A MẠNG MÁY TÍNH Có 29 WINDOW 7  

05 B101B MẠNG MÁY TÍNH Có 29 WINDOW 7  

06 B102A PHỔ THÔNG, CĂN BẢN Có 50 WINDOW 7  

07 B102B PHỔ THÔNG, CĂN BẢN Có 50 WINDOW 7  

08 B103A PHỔ THÔNG, CĂN BẢN Có 49 WINDOW 7  

09 B103B ĐỒ HỌA Có 49 WINDOW 7  

10 B111 KHOA CNTT TỰ QUẢN  29 WINDOW 10  

11 B112 

+B113 

MẠNG MÁY TÍNH Có 50 WINDOW 10  

12 B201A MẠNG MÁY TÍNH Có 45 WINDOW 10  

13 B201B MẠNG MÁY TÍNH Có 45 WINDOW 10  

14 B202A PHỔ THÔNG, CĂN BẢN Có 54 WINDOW 7  

15 B202B PHỔ THÔNG, CĂN BẢN Có 54 WINDOW 7  

16 B203A PHỔ THÔNG, CĂN BẢN Có 54 WINDOW 7  

17 B203B PHỔ THÔNG, CĂN BẢN Có 54 WINDOW 7  

18 B209A ĐỒ HỌA Có 50 WINDOW 10 51+1gv = 52 

19 B209B ĐỒ HỌA Có 52 WINDOW 7 52+1gv = 53 

20 B209C KHOA CNTT TỰ QUẢN  32 HỌC CÀI 

ĐẶT 

 

21 B301A KHOA TIẾNG ANH Có 45 WINDOW 7 45+1gv= 46 

22 B301B KHOA TIẾNG ANH Có 45 WINDOW 7 45+1gv= 46 

23 B304 MÔ PHỎNG DOANH 

NGHIỆP 

Có 47 WINDOW 7 47+1gv=48 

24 B305 MÔ PHỎNG DOANH 

NGHIỆP 

Có 50 WINDOW 10 51+1gv=52 

25 B306 MÔ PHỎNG DOANH 

NGHIỆP 

Có 51 WINDOW 7 51+1gv=52 

LƯU Ý  
PHÒNG B203A-B, B209A,B209B,B304, B306(K.TCKT) 

- MISA 2019 

- HTKK 4.20   

PHÒNG B202A-B, ,B203A-B, B209B (K.ĐIỆN) 

- AutoCad 2012 

PHÒNG B209B,B304, B306(K.TCKT) 

QTTNCN 3.3.1(CHỈ CÓ B304, B306,B209A,B209B) 



PHẦN MỀM CHUNG TẠI PHÒNG THỰC HÀNH 

-Google chrome, FireFox, Microsoft office 2010, soft đọc PDF, Winrar, Unikey 

PHẦN MỀM THEO CHỨC NĂNG PHÒNG THỰC HÀNH 

I.-PHÒNG HỌC ĐỒ HỌA  ( B002A-B-C ). 

1. Typing master Pro 

2. Microsoft office 2010 

3. Microsoft Visio 2010 

4. Microsoft project 2010 

5. Google chrome 

6. Firefox 

7. Silverlight 

8. AutoCad 2012 

9. Adobe CS6: 

9.1  Photoshop  

9.2  Illustrator  

9.3  InDesign  

9.4  Premiere pro  

9.5  After Effect  

9.6  Media Encoder  

10. CorelRaw X6 

11. 3D Max 2013 

12. Vray for 3ds max 2013 

13. Visual Studio code 

14. Microsoft Visual Studio 2015( có CRYSTAL 

REPORT) 

15. Microsoft SQL 2012 

16. Android studio 3.3 

17. Genymotion V3.0.2 

18. Dev-C++ 

19. Node.js 8.11.4 

20. Nodepad ++  V7.5.8 

21. Java (Java 8.0, java 10 v10.0.2) 

22. PHPStorm 

23. Sublime text  

24. NetBeans IDE 8.2 

25. Apache Netbeans IDE 11.1 

26. StarUML 5.0 

27. Eclipse jee 2019-06 

28. Wampserver  

29. PostgreSQL 9.6 

30. pgAdmin 4 version 3.0 

31. Ampps 

32. Git 2.18.0 

33. Github Desktop 

34. File zila client 3.35.2 

35. Putty 

36. Vmware workstation 14 (Souce máy ảo HĐH 

IOS, Xcode 5.0) 

37. Ultraiso premium V9.33 

38. EAGLE 9.0 

39. Orcad 9.2 

40. SolidWorks 2013 

41. SolidCam 2013 

42. Snagit 11 

43. Matlab V8.3(R2014) 

44. Tia Portal v14 

45. PLC Sim v14 

46. FX Training BEG 

47. EZ OPC v5.4 

48. CADe-Simu 

49. Fluidsim –P v4.2 

50. PIC C Compiler 

51. VISI 17 

52. SSCNC  

53. Creo Parametric 2.0 

54. Catia v5r17 

55. Proteus 8.0 Professional 

56. CIMCOEdit V7 

57. Autodesk.Inventor.Pro.2016 

 

 

 

II._PHÒNG HỌC MẠNG (B101A-B) 

1. VMware Workstation 8 

2. Cisco Packet Tracer 5.3 

3. GNS3 0.8.6 

4. K-lite Codec 

5. Microsoft office 2010 

6. Secure CRT 7.1 



7. Source máy ảo Win2k8, Win7…. 

8. Ultra ISO 9.1 

9. Win RAR 

10. Foxit Reader 3.0 

11. Google Chrome 

12. Wireshark 

13.  Microsoft SQL Server 2008 

14.  Microsoft Visual Studio 2008   

15.  Notepad ++ 

16.  Firefox 

17.  Sillver light

 

III._PHÒNG HỌC ĐỒ HỌA CƠ BẢN ( B102A-B ) 

1. Altova XML spy 2010 

2. Edit Plus 3.51 

3. Chrome 

4. Firefox 30.0 

5. Foxit reader 

6. Microsoft Office 2010 

7. Microsoft Visio 2010 

8. Microsoft project 2010 

9. Microsoft SQL server 2008R2 

10. Microsoft Visual Studio 2010 

11. Php Storm 

12. Visual Studio Code 

13. Sublime Text 

14. Ampps 

15. Develop Express 

16. CRYSTAL REPORT 13.0 

17. Winrar 

18. Netbean 8.0 

19. Notepad++ 6.6 

20. Rational software 

                                                                           

IV._PHÒNG HỌC PHỔ THÔNG (B103A-B) 

1. AutoCad 2012 

2. Automation studio 5.0 

3. Festo Fluidsim 3.6 

4. Microsoft office 2010 

5. Microsoft Visio 2010 

6. Proteus 8.0 

7. Typing master 7.0 

8. Firefox 

9. Sillver light 

10. SSCNC 

11. Visi 17 

12. Vertrigo Server 2.30 

13. WinRar 

14. VISI CAD CAM 

15. Real Player 

16. Netbean 8 

17. Cimco V7 

 
 

VI._PHÒNG HỌC MẠNG (B201A, B201B, B112) 

1. Hệ điều hành Win 10 (64 bit) 

2. VMware Workstation 14 

3. Cisco Packet Tracer 7.2 

4. Cisco Packet Tracer 7.3 

5. GNS3 1.1 

6. K-lite Codec 

7. Microsoft office 2010 

8. Microsoft Visio 2010 

9. Microsoft Project 2010 

10. Secure CRT 8.5 

11. Source máy ảo Win2k8, Win7…. 

12. Ultra ISO 9.1 

13. Typing Master 10. 

14. Google Chrome 

15. Firefox  

16. Wireshark 2.6.4. 

17. PuTTy 0.70. 

18. Nitro Pro 11(đọc file PDF). 

 



VII._PHÒNG HỌC PHỔ THÔNG ( B202A-B) 

1. Adobe photoshop CS6 

2. Altova XML spy 2010 

3. Ampps 3.8 

4. AutoCAD 2012 

5. Edit Plus 5.0 

6. FileZilla Client 3.35 

7. GitHub Desktop 1.3.2 

8. Google Chrome 68 

9. Firefox 62.0 

10. Microsoft Office 2010 

11. Microsoft Visio 2010 

12. Microsoft project 2010 

13. Microsoft SQL server 2012 

14. Microsoft Visual Studio 2015 

15. CRYSTAL REPORT 13.0 

16. Netbean 8.2 

17. Netsupport school 11 

18. Node.js 

19. Notepad++ 7.5.8 

20. pgAdmin 4 v3.0 

21. PostgreSQL 9.6 

22. Rational software  

23. Start UML 5.0 

24. Sublime Text build 3176 

25. Typing master Pro 10 

26. Wampserver 3.1.3 

27. Vmware 14 

28. Case Study 2.25 

29. Eclipse 

30. Smart SVN 

31. PHPStorm 

32. VetrigoServer 2.54 

33. Visual Studio Code 

34. DynEd (Thi học bổng intel) 

35. Develop Express 

36. Dev-C++ 

 

VIII._PHÒNG HỌC PHỔ THÔNG (B203A-B) 

1. Altova XML spy 2010 

2. Ampps 3.8 

3. AutoCad 2012 

4. Edit Plus 5.0 

5. FileZilla Client 3.35 

6. Firefox 62.0 

7. GitHubDesktop 1.3.2 

8. Google Chrome 68 

9. HTKK (HỖ TRỢ KHAI THUẾ ) 

10. Rational software 

11. Microsoft Office 2010 

12. Microsoft Visio 2010 

13. Microsoft project 2010 

14. MISA 2017 

15. Netbean 8.2 

16. Netsupport school 11 

17. Eclipse 

18. Develop Express 

19. Notepad++ 7.5.8 

20. Pg admin 4 version 3.0 

21. PostgreSQL 9.6 

22. Smart SVN  

23. Start UML 5.0 

24. Sublime Text build 3176 

25. Typing Mastre 10 

26. UtralISO 9.12 

27. VetrigoServer 2.54 

28. Wampserver 3.0.6 

29. Case Study 2.25 

30. Microsoft Visual Studio 2015 

31. Microsoft SQL server 2012 

32. Dev-C++ 

33. Vmware 12 

                                           

 

 



 

 

 

 

IX._PHÒNG HỌC PHỔ THÔNG (B209A) 

1. Altova XML spy 2010 

2. Edit Plus 3.51 

3. Chrome 

4. Microsoft Office 2010 

5. Microsoft Visio 2010 

6. Microsoft project 2010 

7. Microsoft SQL server 2008R2 

8. Microsoft Visual Studio 2010 

9. CRYSTAL REPORT 13.0 (cài kèm với 

Visual Studio 2010). 

10. Netbean 8.0 

11. Notepad++ 

12. Vertigo Server 2.30 

13. Case Studio 2.25 

14. HTKK ( HỖ TRỢ KHAI THUẾ). 

15. Itax Viewer 

16. QTTNCN (quyết toán thuế TNCN). 

17.  Misa 2019. 

18. Photoshop CS6 

19. AutoCad 2012 

20. Corel Draw X6 

21. Adobe collection CS6 (premiere pro, 

illustrator) 

 

 

X._PHÒNG HỌC PHỔ THÔNG (B209B) 

1. Adobe reader X 

2. AutoCad 2012 

3. HTKK (HỖ TRỢ KHAI THUẾ ) 

4. QTTNCN(quyết toán thuế TNCN) 

5. Microsoft office 2010 

6. Microsoft Visio 2010 

7. Solid Works 2013 

8. Visual Studio 2015 

9. SQL 2012 

10. Proteus 8.0 

11. Misa 2019 

12. Google chorme 

13. GITHUB 

14. OrCad 9.2 

15.  PIC C Compiler 

16.  Adobe Photoshop  CS6 

17.  Adobe Illustrator CS6 

18.  Adobe Indesign CS6 

19.  Adobe Bridge CS6 

20.  3D max 2013 

21.  Corel draw X6 

22. Autodesk.Inventor.Pro.2016 

23. Java 8.0 

24. Eclipse 2019 

 

 

 

 XI._PHÒNG HỌC MÔ PHỎNG B304  

1. Auto Cad 2012 

2. Misa 2017 

3. Office 2010 

4. HTKK  (HỖ TRỢ KHAI THUẾ) 

5. QTTTNCN (Quyết toán thuế thu nhập cá nhân) 

 XII._PHÒNG HỌC MÔ PHỎNG B305 

1. Microsoft Visual studio 6.0 



2. Office 2010 

3. HTKK  (HỖ TRỢ KHAI THUẾ). 

4. QTTTNCN (Quyết toán thuế thu nhập cá nhân) 

5. Chrome 

6. firefox 

 

 XIII._PHÒNG HỌC MÔ PHỎNG B306 

1.  Adobe reader X 

2. AutoCad 2012 

3. HTKK (HỖ TRỢ KHAI THUẾ ) 

4. QTTNCN(quyết toán thuế TNCN) 

5. Microsoft office 2010 

6. Microsoft Visio 2010 

7. Solid Works 2013 

8. Visual Studio 2015 

9. SQL 2012 

10. Proteus 8.0 

11. Misa 2019 

12. Google chorme 

13. GITHUB 

14. OrCad 9.2 

15.  PIC C Compiler 

16.  Adobe Photoshop  CS6 

17.  Adobe Illustrator CS6 

18.  Adobe Indesign CS6 

19.  Adobe Bridge CS6 

20.  3D max 2013 

21.  Corel draw X6 

IX . PHÒNG LAB TIẾNG ANH B301A, B301B 

1. Microsoft office 2010 

2. Microsoft Visio 2010 

3. Microsoft project 2010 

4. Google chrome 

5. Firefox 

6. K-lite Codec 

7. Nitro pro v11.0 

8. UtralISO v9.12 

9. Sanako Stydy Student v8.1 

 


